Trường TH&THCS Sơn Thủy                                                                 Năm học: 2024-2025

TUẦN 7.                                                                          
            Ngày soạn: 21/10/2024
                                                                                                        Ngày dạy:  

                                                                                                          6A-6B: 22,23/10/2024
Tiết 25,26,27.                                       VIẾT:
VIẾT ĐOẠN VĂN GHI LẠI CẢM XÚC CỦA EM VỀ MỘT BÀI THƠ CÓ YẾU TỐ TỰ SỰ VÀ MIÊU TẢ.

I. MỤC TIÊU:
 1. Kiến thức: 

          - Bài văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập ý; viết đoạn văn; chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

         - Viết đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả, đảm bảo bố cục và số lượng câu đúng quy định.
2. Năng lực.

    a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
         - HS biết viết bài văn đảm bảo các bước: chuẩn bị trước khi viết (xác định đề tài, mục đích, thu thập tư liệu); tìm ý và lập ý; viết đoạn văn; chỉnh sửa, rút kinh nghiệm.

         - HS viết được đoạn văn nêu cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả, đảm bảo bố cục và số lượng câu đúng quy định.
        b. Năng lực chung (Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tự học)

         Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp. năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
       3. Phẩm chất:
- Trung thực: tự lập làm bài.

   - Trách nhiệm: hợp tác với bạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
   II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH.

	  Nội dung dạy học
	Phương pháp, phương tiện
	Chuẩn bị của HS

	Viết: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả. (3t) 
	- Phương pháp: dạy học theo mẫu, thực hành viết theo tiến trình, gợi tìm làm việc nhóm.

- Phương tiện: SGK, máy tính, phiếu học tập…
	Đọc yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ.

Đọc bài viết tham khảo SGK.
Thực hành viết, chữa bài.



  III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
HOẠT ĐỘNG 1 : XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ 

a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Nội dung: HS huy động tri thức đã có để trả lời câu hỏi.

c. Sản phẩm: Nhận thức và thái độ học tập của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

* Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ:


+ Trong hai VB Chuyện cổ tích về loài người và Mây và sóng, các tác giả đã đề cập đến vấn đề gì? Việc sử dụng hình thức thơ để thể hiện điều đó có tác dụng như thế nào?

+ Các yếu tố tự sự và miêu tả trong hai VB đó có tác dụng như thế nào trong việc thể hiện tình cảm của nhà thơ?


* Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ.
 
  HS suy nghĩ, trả lời cá nhân. GV giúp đỡ khi HS gặp khó khăn. 
* Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
   
HS chia sẻ theo hình thức cá nhân. HS khác nhận xét, bổ sung.

 
 (+ Hai VB Chuyện cổ tích về loài người và Mây và sóng đề cập đến tình yêu gia đình, thiên nhiên và cuộc sống. Việc sử dụng hình thức thơ giúp nhà thơ thể hiện điều đó tốt hơn vì thơ là thể loại trữ tình, phù hợp với việc bộc lộ tình cảm.

+ Các yếu tố tự sự và miêu tả trong hai VB cho phép câu chuyện được tự kể, cảnh vật tự nói lên những điều cần thiết, mang dụng ý của tác giả mà tác giả không nhất thiết phải thể hiện một cách trực tiếp.)

* Bước 4: Kết luận, nhận định (GV): GV nhận xét, giới thiệu vào bài học.     
HOẠT ĐỘNG 2:  HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH  KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu các yêu cầu của việc viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự (10p)
a.  Mục tiêu: HS hiểu yêu cầu đối với  việc viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự.
b. Nội dung: HS sử dụng SKG, chắt lọc kiến thức đã học, tiến hành trả lời các câu hỏi.
c. Sản phẩm: Câu trả lời nhanh và đúng của HS.
d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	NHIỆM VỤ 1

HOẠT ĐỘNG CẶP ĐÔI CHIA SẺ:

* Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 

+ Kể tên một bài thơ em học có sử dụng yếu tố miêu tả và tự sự.

+ Nhà thơ dùng yếu tố miêu tả và tự sự ấy trong bài thơ của mình nhằm mục đích gì?

+ Nhà thơ có những cách thức nào để bày tỏ tình cảm, cảm xúc? 

+ Theo em, việc viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự cần đảm bảo yêu cầu gì?

 * Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức chia sẻ cặp đôi theo  câu hỏi.

+ GV quan sát, khuyến khích, giúp đỡ khi HS cần.

* Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

HS các cặp đôi trình bày câu trả lời liên quan tới các câu hỏi trên. HS cặp khác nhận xét, bổ sung.

* Bước 4: Kết luận, nhận định

 GV nhận xét, đánh giá kết quả hoạt động của các cặp đôi và chốt kiến thức.

GV nói thêm : Tình cảm, cảm xúc là một trong những phẩm chất quan trọng hàng đầu của thơ. Để thể hiện tình cảm, cảm xúc, các nhà thơ đã chọn nhiều cách khác nhau, trực tiếp hoặc gián tiếp. Nhiều khi yếu tố tự sự, miêu tả được đưa vào thơ một cách đầy nghệ thuật, cho phép tác giả ẩn mình, nhường chỗ cho câu chuyện, sự việc, cảnh vật tự nói lên điều cần thiết.
	1. Yêu cầu đối với  đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự.

- Giới thiệu được nhan đề bài thơ và tên tác giả.

- Thể hiện được cảm xúc chung về bài thơ.

- Nêu được các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ, đánh giá được ý nghĩa của chúng trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của nhà thơ.

- Chỉ ra được nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ.




Hoạt động 2.2: Đọc và phân tích bài viết tham khảo 
a.  Mục tiêu: HS tham khảo một bài viết cụ thể để rút ra các thao tác cơ bản khi thực hiện bài viết của mình, tạo ý tưởng cho việc viết đoạn văn của mỗi HS.

b. Nội dung: HS hoạt động nhóm phân tích, chắt lọc kiến thức SGK.

c. Sản phẩm: Câu trả lời của các nhóm.
d. Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GV và HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG THẢO LUẬN THEO BÀN. 
*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV yêu cầu 1 HS đọc văn bản tham khảo, cả bàn nghe, thảo luận. 

- GV hướng dẫn HS thảo luận các yêu cầu thể hiện của đoạn văn  ghi lại cảm xúc khi đọc bài thơ Mây và sóng của Ta-go.

+ Đoạn văn giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả, và nêu cảm xúc chung của người viết bằng câu văn nào?

+ Cảm xúc của người viết được thể hiện qua từ ngữ nào?

+ Người viết đã nêu và đánh giá ý nghĩa của các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả nào trong bài thơ?

+ Nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ được tác giả viết và chỉ ra ở câu văn nào?

+ Câu kết đoạn có nội dung là gì?

- Dựa vào kết quả làm việc nhóm trình bày những điểm cần lưu ý khi viết đoạn văn  ghi lại cảm xúc khi đọc bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự?
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức trao đổi, thảo luận từng bàn  theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+HS dự kiến câu trả lời

+ GV quan sát, khuyến khích, giúp đỡ HS khi cần thiết.

*Bước 3:  Báo cáo, thảo luận

+HS trả lời câu hỏi theo bàn.

+GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.

*Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt kiến thức, ghi lên bảng.


	2. Phân tích bài tham khảo: Cảm xúc khi đọc bài thơ Mây và sóng của Ta-go

* Bước 1: Đọc văn bản 

*Bước 2: Nhận xét, phân tích các yêu cầu cụ thể:

- Mở đoạn: Câu đầu đoạn: giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả, và nêu cảm xúc chung của người viết “Nhan đề...thiêng liêng bất diệt”
- Thân đoạn: 
+ Từ ngữ thể hiện được cảm xúc của người viết: xúc động trước tình mẹ con, đồng cảm với tình yêu mẹ thiết tha, cảm  nhận thấm thía hơn, cảm động về tình mẹ con...

+ Người viết đã nêu và đánh giá ý nghĩa của các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ như: Lời kể của em bé về lời mời mọc của người trên mây, dưới sóng; lời từ chối, lí do từ chối của em bé; hình ảnh miêu tả trò chơi em sáng tạo ra...

+ Nét độc đáo trong cách tự sự và miêu tả của nhà thơ: Giọng thơ tâm tình trò truyện thủ thỉ; câu đáp lại của em bé chứa đựng tâm trạng ...; cấu trúc lặp đi lặp lại vừa biến hóa.

- Kết đoạn: Khái quát cảm xúc chung của người viết về bài thơ trong hình thức kể chuyện độc đáo



Hoạt động 2.3: Thực hiện viết theo các bước 
a.  Mục tiêu: HS xác định được mục đích viết (ghi lại cảm xúc của em khi đoạc một bài thơ); dự kiến người đọc (thầy, cô, bạn...). Từ đó giúp HS có ý thức bám sát mục đích viết đặt ra từ đầu và đối tượng người đọc mà bài viết hướng đến.

b. Nội dung: chắt lọc kiến thức SGK, câu hỏi trong sách để viết.

PHIẾU TÌM Ý

Nhiệm vụ: Tìm ý cho việc viết đoạn văn ghi lại cảm xúc của em khi đọc một bài thơ có yêu tố tự sự và miêu tả.

	Bài thơ gợi lên câu chuyện gì?


	………………………………………

………………………………………

	Đâu là chi tiết tự sự và miêu tả nổi bật?


	………………………………………………………………………………

	Các chi tiết ấy sống động, thú vị như thế nào?


	………………………………………………………………………………

	Chúng đã góp phần thể hiện ấn tượng điều nhà thơ muốn nói ra sao?


	………………………………………………………………………………


   c. Sản phẩm: Bài viết của mỗi học sinh.
   d. Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM CẦN ĐẠT

	HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
GV yêu cầu HS suy nghĩ để lựa chọn đề tài cho bài viết của mình bằng kĩ thuật động não.

GV hướng dẫn HS xác định mục đích viết và người đọc, người nghe.

GV hướng dẫn HS lập dàn ý theo các bước

· Hướng dẫn HS viết nháp, viết theo trí nhớ...

GV cho HS xây dựng theo phiếu học tập : Phiếu tìm ý 

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ Tổ chức trao đổi theo  câu hỏi, thực hiện nhiệm vụ.

+ HS dự kiến sản phẩm

+ GV quan sát, giúp đỡ khi HS gặp khó khăn.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày sản phẩm.

+ GV gọi HS khác nhận xét về câu trả lời của bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung kiến thức còn thiếu cho HS.

HS HOẠT ĐỘNG NHÓM (5P)

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
Hãy sắp xếp các ý đã có ở trên thành một dàn ý.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

HS thảo luận nhóm lập dàn ý cho đoạn văn.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày dàn ý của nhóm.

+ GV gọi HS nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, bổ sung kiến thức còn thiếu cho HS. Trình chiếu dàn ý.

HS HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.

Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

Dựa vào dàn ý, viết thành đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự
Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

HS  viết đoạn văn.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận

+ HS trình bày đoạn văn của mình đã viết.

+ GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung.

Bước 4: Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá, bổ sung khen ngợi những bài viết sáng tạo, chân thành, có cảm xúc...đảm bảo yêu cầu. Khích lệ HS chưa đạt được yêu cầu nỗ lực hơn. Đọc đoạn văn mẫu.
HS HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN.

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: GV hướng dẫn HS chỉnh sửa lại bài viết theo các yêu cầu đối với bài văn  chia sẻ một trải nghiệm.

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

HS xem lại và chỉnh sửa, rút kinh nghiệm
*Bước 3: Báo cáo, thảo luận.

  Gọi HS đọc một đoạn văn viết tốt và một HS đọc đoạn văn viết chưa tốt. HS khác nhận xét, đánh giá về hai bài viết.

*Bước 4: Kết luận, nhận định

+ HS tự sửa bài viết để hoàn chỉnh theo yêu cầu.

+ tự kiểm tra lại bài viết của mình theo gợi ý của GV ( Theo bảng)
	3. Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự

a. Trước khi biết.

Bước 1: Lựa chọn bài thơ

+ Xác định mục đích viết: ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự

+ Đối tượng mà bài viết hướng đến: thầy cô, bạn bè, những ai quan tâm đến cái hay, cái đẹp cuả một bài thơ.

+ Lựa chọn bài thơ
Bước 2: Tìm ý ( điền phiếu tìm ý)

+ Bài thơ gợi lên câu chuyện gì?

+ Đâu là chi tiết tự sự và miêu tả nổi bật?

+ Các chi tiết ấy sống động, thú vị như thế nào?

+ Chúng đã góp phần thể hiện ấn tượng điều nhà thơ muốn nói ra sao?

Bước 3:  Lập dàn ý 
 + Mở kết: : giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả, và nêu cảm xúc chung của người viết.
+ Thân đoạn: 

Bài thơ gợi lên câu chuyện gì?

Đâu là chi tiết tự sự và miêu tả nổi bật?

Các chi tiết ấy sống động, thú vị như thế nào?

Chúng đã góp phần thể hiện ấn tượng điều nhà thơ muốn nói ra sao?

+ Kết đoạn: Khái quát cảm xúc chung của người viết về bài thơ trong hình thức kể chuyện độc đáo.

b: Viết bài
Dựa vào dàn ý, viết thành đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố miêu tả và tự sự
c. Chỉnh sửa bài viết (Trả bài) 

- Đọc kĩ bài viết của mình và khoanh tròn những lỗi chính tả, lỗi sử dụng từ ngữ (nếu có). Sau đó sửa lại các lỗi đó.

- Gạch chân những câu sai ngữ pháp bằng cách phân tích cấu trúc ngữ pháp và sửa lại cho đúng (nếu có).



PHIẾU CHỈNH SỬA BÀI VIẾT

Nhiệm vụ: Hãy đọc bài viết của mình và hoàn chỉnh bài viết bằng 

cách trả lời các câu hỏi sau:

1. Đoạn văn em viết  đã giới thiệu nhan đề bài thơ, tên tác giả, và nêu cảm xúc chung của người viết ?

..............................................................................................................................

2. Nội dung đoạn văn em viết đã nêu và đánh giá ý nghĩa của các chi tiết mang tính tự sự và miêu tả trong bài thơ chưa? ..............................................................................................................................

3.Em có dùng những từ ngữ thể hiện được cảm xúc của mình về bài thơ chưa?

.............................................................................................................................

4.Có nên bổ sung nội dung cho bài viết không? (Nếu có, hãy viết rõ ý cần bổ

sung.)

.............................................................................................................................

5.Có nên lược bỏ các câu trong bài viết không? (Nếu có, hãy viết rõ câu 

hay đoạn cần lược bỏ.)

............................................................................................................................

6.Bài viết có mắc lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt không? (Nếu có, hãy viết rõ

 các mắc lỗi chính tả hay lỗi diễn đạt cần sửa chữa.)

............................................................................................................................

HOẠT ĐỘNG 3 . HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.
b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 

*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

           GV trình chiếu bài thơ mẫu, yêu cầu HS tìm yếu tố miêu tả và tự sự trong bà thơ .

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

           HS hoạt động cặp đôi thực hiện các nhiệm vụ. Gv quan sát, theo dõi, giúp đỡ. 


*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

           Các cặp đôi trình bày câu trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận, nhận định


Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS. Chốt lại kiến thức
HOẠT ĐỘNG 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG: Thực hiện ở nhà

a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:

*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

       GV yêu cầu HS từ bài thơ ở phần Luyện tập về nhà viết đoạn văn có yếu tố tự sự và miêu tả ghi lại cảm xúc của em về bài thơ đó.

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

      HS thực hiện ở nhà

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

       HS nộp lại bài viết cho GV

*Bước 4: Kết luận, nhận định


Nhận xét, đánh giá ở tiết học sau.

* Hướng dẫn tự học:
    - Xem và ôn lại các kiến thức đã học.

    - Chuẩn bị: Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình.

                       RÚT KINH NGHIỆM

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                                                                                                          Ngày soạn: 22/10/2023
                                                                                                          Ngày dạy: 
                                                                                                                 6A-6B: 23/10/2023                                                                                                          Tiết 28: NÓI VÀ NGHE: 
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ TRONG ĐỜI SỐNG GIA ĐÌNH.
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
        - Với tư cách là người nói, trình bày về một vấn đề trong đời sống gia đình sao cho hấp dẫn và thuyết phục.

       - Với tư cách là người nghe, lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tư tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.
2. Năng lực.

   a. Năng lực đặc thù (năng lực ngôn ngữ và năng lực văn học)
        - Với tư cách là người nói, HS tiếp tục rèn luyện và phát triển kĩ năng trình bày về một vấn đề trong đời sống gia đình sao cho hấp dẫn và thuyết phục.

        - Với tư cách là người nghe, HS biết cách lắng nghe để nắm đầy đủ, chính xác các ý tư tưởng của người nói; tham gia trao đổi tích cực về vấn đề được trình bày.

        b. Năng lực chung.

         Biết lắng nghe và có phản hồi tích cực trong giao tiếp, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
    3. Phẩm chất:
- Trung thực: tập nói ở nhà.

   - Trách nhiệm: hợp tác với bạn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
* Lồng ghép QPAN: Ra đề về tác hại của bạo lực học đường, các tệ nạn xã hội, bạo lực mạng…tác động xấu đến mọi mặt đời sống xã hội.
II. PHƯƠNG PHÁP, PHƯƠNG TIỆN VÀ CHUẨN BỊ CỦA HỌC SINH:
	  Nội dung dạy học
	Phương pháp, phương tiện
	Chuẩn bị của HS

	Nói và nghe: Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình. (1t)

	- Phương pháp: làm việc cá nhân và làm việc nhóm.

- Phương tiện: SGK, phiếu đánh giá theo tiêu chí.
	Chuẩn bị nội dung nói, tập luyện trước khi nói.



III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 

HOẠT ĐỘNG 1 : XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ (MỞ ĐẦU) 
a. Mục tiêu: 
   Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình. HS khắc sâu kiến thức nội dung bài học.

b. Nội dung hoạt động: HS xem một số tranh ảnh nói về các vấn đề trong đời sống gia đình hiện nay.
c. Sản phẩm: HS nêu một số sự việc nổi bật trong đời sống gia đình hiện nay.
d. Tổ chức thực hiện hoạt động:

*Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ (GV)

    GV trình chiếu một số tranh ảnh nói về các vấn đề trong đời sống gia đình hiện nay và yêu cầu HS nêu các vấn đề được nói đến trong tranh.
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

    HS hoạt động cặp đôi thực hiện các nhiệm vụ. Gv quan sát, theo dõi, giúp đỡ. 

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

    HS các cặp trình bày câu trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

 *Bước 4: Kết luận, nhận định

    Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS. Chuyển và giới thiệu vào tiết học.
HOẠT ĐỘNG 2 :  HOẠT ĐỘNG  HÌNH THÀNH  KIẾN THỨC MỚI.
Trước khi nói: Chuẩn bị nội dung nói và luyện tập. 
a. Mục tiêu: HS nhận biết được yêu cầu mục đích của bài,  có kĩ năng, tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
  
 
 b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.

   

 c. Sản phẩm: Sản phẩm bài viết, dự kiến bài trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

d. Tổ chức thực hiện.

	HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	 Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:Trước khi nói, hãy trả lời các câu hỏi sau:

- Bài nói nhằm mục đích gì?

- Người nghe là ai?

- Em chọn không gian nào để thực hiện bài nói (trình bày)?

- Em dự định trình bày trong bao nhiêu phút?

Hãy lập dàn ý cho bài nói của mình:

- Em sẽ lựa chọn đề tài nào trong các đề tài sau: 

+Mối quan hệ của các thành viên trong gia đình

+Việc chăm sóc, lắng nghe thấu hiểu của cha mẹ với con cái

+Sự tôn trọng sở thích của từng người trong gia đình

+Những việc cần làm để gia đình trở thành một tổ ấm yêu thương....)

· HS có thể dựa vào các VB đã học để hình thành ý tưởng:  Như sự yêu thương chăm sóc của những người thân dành cho trẻ em như trong bài Chuyện cổ tích về loài người; tình cảm gắn bó yêu thương của người mẹ với con trong Mây và sóng của Ta-go; tình yêu thương của anh chị em trong gia đình trong Bức tranh của em gái tôi...

· HS có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ…để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

+ HS Trình bày sản phẩm trước nhóm, các em khác nghe, góp ý bằng phiếu học tập.

+ GV quan sát, khuyến khích

Bước 3: Báo cáo và thảo luận
HS trình bày lần lượt các nội dung do GV giao.

HS khác nhận xét, bổ sung và nêu ra thắc mắc ( nếu có)

Bước 4: Kết luận, nhận định
   Em hãy tự tập luyện bằng cách:

- Đứng trước gương để tập trình bày ý kiến về một vấn đề

- Tự điều chỉnh giọng điệu, ngữ điệu, nét mặt…. cho phù hợp để tạo sức hấp dẫn cho bài nói.

- Em có thể rủ nhóm cùng tập luyện hoặc nhờ bố mẹ quay lại video bài tập luyện của mình để xem lại, tự điều chỉnh hoặc gửi video cho các bạn trong nhóm để cùng góp ý cho nhau.
	1. Chuẩn bị nội dung nói

Bước 1: Người nghe, mục đích, không gian và thời gian nói (trình bày).

 Bước 2: Chuẩn bị nội dung nói 

- Xác định đề tài: 
- Các ý cần phải nói và sắp xếp theo trình tự phù hợp:

+ Nêu vấn đề: 

+ Các biểu hiện cụ thể của vấn đề 

+ Nêu tác dụng của vấn đề với các thành viên trong gia đình.

+ Trình bày mong muốn của em và cách giải quyết vấn đề.

 Bước 3: Luyện tập và trình bày.

+ Để trình bày tốt, em hãy luyện tập trước ( trình bày một mình hoặc trước bạn bè, người thân)

+ Cách nói: tự nhiên, gần gũi, chia sẻ, giãi bày.

 Bước 4: Trao đổi, đánh giá.

* Bảng tự kiểm tra bài nói.

Nội dung kiểm tra

    Đạt/

chưa đạt

- Bài nói có đủ các phần  mở bài, thân bài, kết bài.

· Em đã trình bày lần lượt: Biểu hiện của vấn đề; tác dụng, mong muốn và cách giải quyết vấn đề. 

- Các ý trong bài viết có đảm bảo theo yêu cầu không?
- Các hành động của nhân vật được kể đầy đủ.

- Người kể dùng ngôi thứ nhất để kể lại câu chuyện.

- Người kể thể hiện cảm xúc phù hợp với nội dung được kể.

Lí giải được sự quan trọng, ý nghĩa của vấn đề được nói.




          2. Trình bày bài nói:

    a. Mục tiêu: Biết cách tự tin trình bày sản phẩm trước tập thể lớp.
       b. Nội dung:  HS trình bày sản phẩm sau khi đã viết xong.

       c. Sản phẩm: Phần trình bày bằng ngôn ngữ nói, giọng điệu của HS.

    d. Tổ chức thực hiện.

	              HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	Bước 1: Chuyển  giao nhiệm vụ:Gọi một số HS trình bày bài nói trước lớp. Còn những hS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi và điền vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn

 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

 Các nhóm cử đại diện lên trình bày bài nói.

Bước 3: Báo cáo và thảo luận.

HS các nhóm khác nhận xét, đánh giá.

Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét bài nói của các nhóm dựa trên cácý sau:

- Giới thiệu rõ vấn đề định nói.

- Trình bày rõ ràng, mạch lạc những ý chính cần trình bày trong bài như: Biểu hiện, tác dụng, mong muốn của bản thân hoặc giải pháp về vấn đề được nói.

- Lấy những dẫn chứng về biểu hiện của vấn đề trong gia đình làm minh chứng điều mình nói.

- Lựa chọn, điều chỉnh những từ ngữ, câu văn biểu thị cảm xúc một cách hiệu quả nhất (phù hợp với văn nói).

- Điều chỉnh cung bậc của âm thanh, giọng nói cho phù hợp với từng cung bậc cảm xúc.

- Sử dụng cách xưng hô, ngữ điệu cho phù hợp với đối tượng người nghe và nội dung bài nói (trình bày).

- Sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để thể hiện cảm xúc về bài thơ: nét mặt, cử chỉ, điệu bộ nhưng phải chân thật và phù hợp.

- Tương tác cùng người nghe.
	2. Trình bày bài nói



          3. Trao đổi về bài nói:
a. Mục tiêu: HS được rèn kĩ năng đánh giá bài nói, kĩ năng nghe, từ đó rút kinh nghiệm cho bản thân khi khi thực hiện bài nói trước tập thể    

b. Nội dung:  HS chắt lọc kiến SGK và trả lời câu hỏi.

   
         c. Sản phẩm: Phiếu đánh giá bài nói .

d. Tổ chức thực hiện.

	                 HĐ của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm cần đạt

	*Bước 1:Chuyển giao nhiệm vụ: Gọi một số HS trình bày phần nhận xét đánh giá của mình về bài nói trước lớp của bạn. Còn những hS khác lắng nghe, quan sát, theo dõi vào phiếu đánh giá bài nói cho bạn.
*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ.

HS nhận xét vào phiếu đánh giá tiêu chí.

*Bước 3:  Báo cáo và thảo luận.

Báo cáo, đánh giá kết quả các nhóm

*Bước 4: Kết luận, nhận định 
GV nhận xét việc thực hiện nhiệm vụ.


	3. Đánh giá bài nói
- Mình nói (trình bày) cho người khác nghe thì tiếp thu những góp ý từ phía người nghe để tự rút kinh nghiệm.

- Nếu trong vai trò người nghe, hãy đưa ra những ưu điểm trong cách trình bày và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục.

- Sử dụng bảng đánh giá để tự đánh giá và điều chỉnh bài nói của mình (Bảng dưới)




	PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

	                                         NHÓM............................

	TIÊU CHÍ
	Chưa đạt

(0 điểm)
	Đạt

(1 điểm)
	Tốt

(2 điểm)

	1. Chọn được  vấn đề hay, có ý nghĩa.
	Chưa có chuyện để kể.
	Có chuyện đểkể nhưng chưa hay.
	Câu chuyện hay và ấn tượng.

	2. Nội dung vấn đề hay, phong phú, hấp dẫn.
	Nôi dung sơ sài, chưa có đủ chi tiết để người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Có đủ chi tiết để người nghe hiểu được nội dung câu chuyện.
	Nội dung câu chuyện hay, phong phú, hấp dẫn.

	3. Nói to, rõ ràng, truyền cảm.
	Nói nhỏ, khó nghe, nói lặp lại ngập ngừng nhiều lần.
	Nói to, nhưng đôi chỗ lặp lại hoặc ngập ngừng một vài câu.
	Nói to, truyền cảm hầu như không lặp lại hay ngập ngừng. 

	4. Sử dụng yếu tố phi ngôn ngữ (điệu bộ, cử chỉ, nét mặt, ánh mắt,..) phù hợp.
	Điệu bộ thiếu tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, nét mặt chưa biểu cảm hoặc biểu cảm không phù hợp.
	Điệu bộ  tự tin, mắt chưa nhìn vào người nghe, biểu cảm phù hợp với nội dung câu chuyện.
	Điệu bộ tự tin, mắt nhìn vào người nghe, nét mặt sinh động.

	5. Mở đầu và kết thúc hợp lí
	Không chào hỏi và/ hoặc không có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói.
	Chào hỏi và/ có lời kết thúc bài nói ấn tượng.

	Tổng:     ................/10 điểm


HOẠT ĐỘNG 3 :  HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP 


a. Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học.

b. Nội dung: Sử dụng SGK, kiến thức đã học để hoàn thành bài tập.
c. Sản phẩm học tập: Kết quả của HS.

d. Tổ chức thực hiện: 


*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

       GV trình chiếu bài nói mẫu, yêu cầu HS nhận xét về bài nói của bạn.

*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

        HS hoạt động cặp đôi thực hiện các nhiệm vụ. Gv quan sát, theo dõi, giúp đỡ. 

*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

       Các cặp đôi trình bày câu trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.

*Bước 4: Kết luận, nhận định


Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS. Chốt lại kiến thức

HOẠT ĐỘNG 4. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG 


a. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải bài tập, củng cố kiến thức.

b. Nội dung: Sử dụng kiến thức đã học để hỏi và trả lời, trao đổi.

c. Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.

d. Tổ chức thực hiện:


*Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 

          GV cho HS sưu tầm những câu chuyện hay.


*Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:

     
 HS thực hiện nhiệm vụ. 


*Bước 3: Báo cáo, thảo luận

          HS trình bày câu trả lời. HS khác nhận xét, bổ sung.


*Bước 4: Kết luận, nhận định


Nhận xét, đánh giá câu trả lời của HS. Nhắc nhở nội dung chuẩn bị cho tiết học sau.
* Hướng dẫn tự học:
    - Xem và ôn lại các kiến thức đã học.

    - Chuẩn bị: Bài 3: Yêu thương và chia sẻ.
RÚT KINH NGHIỆM
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